
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 202 Lê Trọng Tấn , Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

09/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BÀNH TÂM KHANG

0109989695

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của ô tô

4530

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm đấu giá)

4610

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:- Kinh doanh thực phẩm chức năng (Trừ loại Nhà nước 
cấm) - Bán buôn cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

5. Bán buôn đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar)

4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ y tế - Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện - Bán buôn dược phẩm - Bán buôn hàng 
gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả 
da khác - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe 
con người)

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BÀNH TÂM KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BANH TAM KHANG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BTK COMPANY., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 090 440 8298
Email: anviet202@gmail

Fax:
Website:
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11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

12. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: - Gia công đóng gói hàng thủy, hải sản, nông sản;

8292

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:- Dịch vụ nhận uỷ thác xuất nhập khẩu - Xuất nhập 
khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

14. Đào tạo sơ cấp 8531

15. Đào tạo trung cấp 8532

16. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ Dạy về tôn giáo, Đào tạo tự vệ)

8559

17. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

18. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
- Hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh của phòng khám đa khoa 
và chuyên khoa bao gồm cả hình thức tư vấn ứng dụng công 
nghệ 4.0;
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền; 
phòng chẩn trị y học cổ truyền;
- Hoạt động của phòng xét nghiệm;
- Hoạt động của phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X- 
Quang;
- Hoạt động của phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp;
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình

8620(Chính)

19. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

20. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước 
và ra nước ngoài
- Gửi mẫu xét nghiệm, bệnh phẩm đi nước ngoài;
- Đại lý/ tư vấn gửi bệnh nhân đi điều trị tại nước ngoài
- Hoạt động của cơ sở dịch vụ kính thuốc 

8699

21. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các 
đối tượng khác

8710

22. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già và người tàn 
tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

23. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
- Kinh doanh và dịch vụ phát triển các sản phẩm phần mềm;
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209
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24. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

25. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản 
(không bao gồm tư vấn giá đất)

6820

26. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, 
tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán);

7020

27. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực sinh học

7211

28. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

29. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

30. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

31. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

32. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

33. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện, 
điện tử, thông tin và tin học (không bao gồm dịch vụ thiết kế 
công trình);
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, 
xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Tư vấn, lập giải pháp  kỹ thuật cho các hệ thống thông tin, tin 
học,  điện, điện tử, hệ thống giám sát (không bao gồm thiết kế 
công trình);
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

34. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

35. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

36. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng (Trừ loại Nhà nước 
cấm)

4722

37. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: chế biến hàng thủy, hải sản

1020

38. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

39. In ấn 1811
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2.000.000.000 VNĐ

40. Dịch vụ liên quan đến in 1812

41. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(trừ mỹ phẩm có hại cho sức khoẻ con người)

2023

42. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

43. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet
- Hoạt động thương mại điện tử

4791

44. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng và theo 
tuyến cố định

4932

45. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng và theo 
tuyến cố định

4933

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ giao nhận hàng hóa;

5229

47. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

48. Xuất bản phần mềm
(trừ xuất bản phẩm)

5820

49. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) không kèm người điều khiển

7730

50. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

51. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của 
trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

4764

52. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ mỹ phẩm có hại cho sức 
khoẻ con người) Bán lẻ thuốc đông dược, tân dược

4772

53. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm - Mua bán vàng trang sức, mỹ 
nghệ, Bán lẻ đá quí và đá bán quí, đồ trang sức (trừ kinh doanh 
vàng miếng) trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       004177000754
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: C2 Nơ 19 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: C2 Nơ 19 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÀNH THỊ THU DUYÊN Nữ

15/02/1977 Nùng Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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